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Không được phép sử dụng tài liệu 
ĐÁP ÁN 
Câu 1: (60 x 0.1đ=6)
	Ô nhập liệu
	Thủ tục kiểm soát/ tiện ích

	
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài dữ liệu
	Hợp lý
	Có thực
	Giới hạn
	Dấu

 +/-
	Tự động cập nhật
	Số

 tổng
	Chọn từ danh sách

	1. Tên KH
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X

	2. Địa chỉ KH
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	3. MST (mã số thuế)
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	
	

	4. Ngày chứng từ
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	5. Số chứng từ
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	6. Kí hiệu HĐ 
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	7. Số HĐ
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	8. Ngày HĐ
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	9. Đơn đặt hàng
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	X

	10. Báo giá
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	11. Điều khoản thanh toán
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X

	12. Hạn thanh toán
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	13. Loại tiền
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X

	14. Tỷ giá
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	15. Tài khoản phải thu
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	16. Mã hàng
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X

	17. Diễn giải
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Mã kho
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X

	19. Số lượng
	X
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	20. Đơn giá
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	21. Tài khoản
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	22. Thành tiền
	X
	
	
	
	
	X
	
	X
	


Câu 2: (03 đáp án đúng = 1đ)
1. Hoán đổi luân phiên công việc của nhân viên (1,2)

2. Mở hồ sơ theo dõi chi tiết cho từng hóa đơn bán hàng ở tài khoản phải thu cho từng khách hàng. (1)

3. Phục hồi các hư hỏng của dữ liệu (3)

4. Phân công phân nhiệm một cách đầy đủ đối với các nhân viên phụ trách ở mỗi phần hành kế toán (1)

5. Kiểm kê hàng tồn kho và xử lý chênh lệch giữa sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê. (2,3)

6. Kiểm tra cẩn thận quá trình làm việc cũng như chứng chỉ bằng cấp của các ứng viên nộp hồ sơ xin việc vào công ty. (1,2)

7. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng. (2,3)

8. Chứng từ được lập thành nhiều liên và lưu ở nhiều bộ phận khác nhau. (1,2)
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